Nội dung thi hết môn

Chính trị 2

Câu 1: Cho biết những thuộc tính của HH. Tại sao nói quy luật GT là QL KT cơ bản của SX HH:


HH là sp của LĐ, có thể thỏa mãn 1 nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán – do đó, HH có 2 thuộc tính: GTSD và GT.
1. Giá trị sd:

· Là thuộc tính tự nhiên có ích lợi của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của co người.

· Là công dụng XH, vì nó đc SX ko phải để thỏa mãn nhu cầu của chính con người SX ra nó mà là để thỏa mãn nhu cầu của người khác – người mua nó, tức XH.

VD: Cơm phải mua để ăn, nước phải mua để uống,…

2. GT của HH:

· Là LĐ XH của người SX HH kết tinh trong HH – nó phản ánh QH XH giữa ñ người SX HH với nhau.

· GT trao đổi là hình thức biểu hiện bề ngoài của GT – đó là 1 tỷ lệ trao đổi giữa ñ HH có GTSD khác nhau với nhau.

VD: 1 chỉ vàng đổi lấy 3 tạ thóc.

· Lượng GT đc quyết định bởi thời gian LĐ XH cần thiết – đó là thời gian cần thiết để SX ra 1 HH trong đk TB, với 1 trình độ LĐ thành thạo TB và cường độ LĐ TB của XH.

· Là QHXH có tính vừa trừu tượng, GT của HH chỉ đc bộc lộ trong quá trình trao đổi ở ñ hình thái GT, và đến khi nó đc thể hiện bằng tiền thì có hình thức là giá cả.

· Tiền tệ - là 1 loại HH đặc biệt đóng vai trò là vật ngang giá chung, vì vậy nó có 5 chức năng: thước đo GT, phương tiện lưu thông, phương tiện cất giữ, phương tiện thanh toán và tiền tệ W.

3. Quy luật GT là QL kinh tế cơ bản của SX HH:

QL GT là QL kinh tế cơ bản của SX và lưu thông HH – nó đòi hỏi SX HH phải dựa trên CS hao phí LĐ XH cần thiết và lưu thông trao đổi phải đảm bảo nguyên tắc ngang giá.
Ở đâu có SX và lưu thông HH thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của QL GT.

· QL GT yêu cầu:
· SX HH phải dựa trên CS hao phí LĐ XH cần thiết, nghĩa là: hao phí LĐ cá biệt nhỏ hơn hao phí LĐ XH và bằng GT thì mới đảm bảo kinh doanh có lãi.

· Lưu thông trao đổi phải đảm bảo nguyên tắc ngang giá, nghĩa là: giá cả vận động lên xuống xoay quang GT, nhưng giá cả bằng tổng các GT.

· Tác dụng của QL GT:
· Điều tiết SX và lưu thông HH.

· Kích thích việc cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy LLSX phát triển.

· Làm phân hóa ñ người SX HH nhỏ, tạo đk cho CNTB ra đời.

Câu 2: Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở VN? Ñ thành tựu trong công cuộc đổi mới ở nước ta hơn 20 năm qua:
1. Đặc trưng:

Ở VN, dựa trên nền tảng CN Mác Lênin và TT HCM, Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X đã xđ: XH XHCN mà ND ta XD có ñ đặc trưng sau:
· Dân giàu, nước mạnh, XH công bằng DC, văn minh.

· Do ND làm chủ.

· Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

· Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc DT.

· Có người đc GP khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, TD, HP, có đk phát triển toàn diện.

· Các DT trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

· Có Nhà nước pháp quyền XHCN của ND, do ND, vì ND dưới sự lãnh đạo của ĐCS.

· Có QH hữu nghị và hợp tác với ND các nước trên W.

2. Công cuộc đổi mới ở VN:
Trong xu thế tất yếu của quá trình đổi mới đã và đang diễn ra ở các nước XHCN. ĐCS VN đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước trên các lĩnh vực như:
· Đổi mới tu duy mà trước hết là tư duy kinh tế.

· Đổi mới tổ chức cán bộ.

· Đổi mới phương thức LĐ và phong cách công tác.

Với phương châm đổi mới là: “ Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. ĐH toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12 – 1986) đã khởi đầu cho thời kỳ đổi mới, đánh dấu bước ngoặc trong sự nghiệp XD CNXH ở nước ta.

Từ đó đến nay, qua các lần ĐH Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 – 1991), ĐH VIII(tháng 6 – 1996 ), ĐH IX (tháng 4 – 2001), và ĐH X (tháng 5 – 2006), Đảng ta đã liên tục đề ra ñ chủ trương, đường lối thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới XD CNXH ở nước ta đạt đc nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa LS.

· Những thành tựu:
· ĐN đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - XH, kinh tế tăng trưởng khá mạnh, nền kinh tế thị trường định hướng theo XHCN bước đầu đc XD, CNH-HĐH ĐN đc đẩy mạnh. Tăng trưởng GDP tăng gấp 3,5 lần, GDP bình quân đầu người tăng hơn 3 lần.

· CT – XH ổn định. ND tin tưởng ở đường lối đổi mới của Đảng. Nền QP toàn dân và AN ND đc giữ vững, LLVT đc XD theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

· Hệ thống chinh trị và khối đại ĐK toàn DT ngầy càng đc tăng cường và củng cố.
· QH đối ngoại đc mở rộng. Vị thế nước ta trên W ko ngừng nâng cao.

· Nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng rõ hơn,…

Câu 3:Vai trò của ĐCS VN trong tiến trình CM VN:(Trả lời theo trong phần học CT2)
· ĐCSVN là đội tiên phong của GCCN đồng thời là đội tiên phong của ND LĐ và của DTVN.
· ĐCSVN là người đại diện trung thành lợi ích của GCCN, của ND LĐ và của cả DT.

· ĐCSVN đã lãnh đạo ND ta đấu tranh giành ñ thắng lợi vĩ đại, tạo ra bước phát triển nhảy vọt của LS DT.

· Những thắng lợi to lớn của CMVN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN:
a. CMT8 – 1945:
· Đã đập tan áp bức bóc lột của bè lũ thực dân và giành chính quyền về tay ND trên cả nước.

· Đã mở đầu cho thời kỳ - thời kỳ XD 1 chế độ mới – chế độ DCND và mở ra 1 kỷ nguyên mới trên ĐN ta – kỷ nguyên ĐLDT gắn liền với CNXH.
· Đã chứng tỏ, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, với đường lối chính trị đúng đắn, thì cuộc CMDT DCND ở 1 nước thuộc địa dù nhỏ yếu vẫn hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi.

· Là thắng lợi đầu tiên của CN Mác Lênin ở 1 thuộc địa nửa PK, góp phần làm phong phú kho tang lý luận Mác Lênin, góp phần đẩy mạnh sự tan rã ko thể cứu vãn nổi của hệ thống thuộc địa, mở đầu quá trình sụp đổ của CN thực dân cũ, hỗ trợ và cổ vũ phong trào đấu tranh GPDT trên W.

b. Giữ vững chính quyền CM, đánh thắng chiến tranh xâm lược của ĐQ Pháp và can thiệp của Mỹ (1945 – 1954):

· Thắng lợi này đã làm sáng tỏ chân lý của thời đại là 1 DT dù nhỏ nhưng có Đảng của GCCN lãnh đạo với đường lối CT, QS đúng đắn sẽ đánh thắng kẻ thù xâm lược.

· Là thắng lợi của tình đoàn kết ND Đông Dương và ND tiến bộ yêu chuộng HB trên W.

c. Kết hợp CMXHCN ở Miền Bắc và CMDTDCND ở miền Nam, giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975):
· Đã quét sạch bọn xâm lược ra khỏi toàn bộ ĐN ta.

· Hoàn thành CM DTDCND trong cả nước.

· Tổ quốc ta hoàn toàn ĐL, thống I và bắt đầu XD kỷ nguyên mới – kỷ nguyên ĐL TD và CNXH

d. XD và bảo vệ TQ XHCN trên cả nước đạt thành tích to lớn:

· Những thắng lợi của công cuộc đổi mới, chứng tỏ con đường ĐLDT và CNXH mà DT ta đã chọn tuy đầy chông gai nhưng là tất yếu của LS.

· Nó chứng tỏ vai trò lãnh đạo duy nhất và ko thể thay thế của ĐCSVN trong CMXHCN ở VN.

· CN Mác Lênin, TT HCM là nền tảng TT và là kim chỉ nam cho chúng ta vượt qua tất cả ñ thử thác để đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, DC và văn minh.

Câu 3: Vai trò của ĐCS VN trong tiến trình CM VN: (Cáh này trả lời theo Câu 15 trong nội dung ôn thi Tốt nghiệp):
1. ĐCSVN là đội tiên phong của GCCN đồng thời là đội tiên phong của NDLĐ và của DTVN:

· Ngay từ khi ra đời, GCCN đã đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột cảu GCTS. Sự kết hợp của CN Mác với phong trào CN đã dẫn đến sự ra đời chính Đảng của GCCN. CMT10 Nga 1917 thắng lợi đã mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn W, tác động của thời đại và sự ra đời của QTCS (3 – 1919) đã tạo đk khách quan cho sự ra đời các ĐCS trên W.

· ĐCSVN ra đời (3 – 2 – 1930) là tất yếu LS, phản ánh đúng xu thế khách quan của thời đại và đk chin muồi của CMVN. Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp CN Mác Lênin với phong trào CN và phong trào yêu nước VN.

· ĐCSVN do Chủ tịch HCM sáng lập và rèn luyện đã phát huy truyền thống tốt đẹp của DT, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật phát triển XH, phân tích đúng đắn thực tiễn ĐN để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối CM đúng đắn, phù hợp với quy luật, với thực tiễn và nguyện vọng của ND VN.

· Đảng làm tròn vai trò tiên phong vì có lý luận tiên phong dẫn đường. Đảng vận dụng sáng tạo CN Mác Lênin, tư tưởng HCM, phát huy truyền thống VH DT, tinh hoa VH W để đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn.

· Đảng là đội tiên phong có tổ chức chặt chẽ, thống I ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung DC làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có kỷ luật tự giác và nghiêm minh, nêu cao tự phê bình và phê bình, đoàn kết thương yêu đồng chí trên CS Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; Đảng hđ trong khuôn khổ Hiến pháp và PL của Nhà nước.

· Đảng kết hợp CN yêu nước chân chính với CN QT trong sáng của GCCN, góp phần tích cực vào sự nghiệp HB, ĐLDT, DC và tiến bộ XH của ND W.

· ĐCSVN đc XD vững mạnh về chính trị, TT và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ko ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, sức chiến đấu và năng lực của Đảng.

· Trong khó khăn, gian khổ, Đảng vẫn vững vàng, kiên định, ko xa rời mục tiêu lý tưởng, giữ vững bản chất CM và KH, ko run sợ trước kẻ thù, ko nhụt chí trước khó khăn. Khi có ñ sai lầm, khuyết điểm thì Đảng nghiêm túc nhận rõ và quyết tâm sửa chữa. Bởi vậy, Đảng đã đứng vững trên vị trí tiên phong chiến đấu, củng cố niềm tin, uy tín và trách nhiệm là người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của CMVN.

2. ĐCSVN là người đại điện trung thành lợi ích của GCCN, của NDLĐ và của DT:

· Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng ta đã chỉ rõ mục tiêu và con đường của CMVN là hoàn thành CM DTDC ND tiến lên CNXH ko qua giai đoạn phát triển TBCN. Mục tiêu và con đường đó vừa thể hiện ý chí CM của GCCN và NDVN, vừa thể hiện quy luật vận động của CMVN trong thời đại mới.

· ĐCSVN xđ mục đích của mình là XD nước VN ĐL, DC, giàu mạnh, XH công bằng dân chủ văn minh, ko còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là CNCS. Mục đích đó là biểu hiện tập trung cao I nguyện vọng của GCCN, của toàn thể ND LĐ và của cả DT, là nguồn gốc và động lực dẫn đến ñ thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa DT và thời đại của CMVN.

· ĐCSVN là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của ND, chịu sự giám sát của ND, dựa vào ND để XD Đảng; đoàn kết và lãnh đạo ND tiến hành sự nghiệp CM. Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là 1 bộ phận của hệ thống ấy.

· Đảng lãnh đạo, XD và phát huy vai trò của Nhà nước để Nhà nước thực sự là công cụ chủ yếu thực hiện quyền làm chủ của ND. Sự lãnh đạo của Đảng đv Nhà nước thể hiện ở chổ; Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn cho sự phát triển ĐN; lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hiếp pháp, PL, chính sách cụ thể; lãnh đạo tổ chức bộ máy Nhà nước và XD đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và trí tuệ; lãnh đạo bằng công tác Ktr thực hiện đường lối của Đảng và PL của Nhà nước.

· Đảng phát huy vai trò trách nhiệm của MTTQVN, các đoàn thể CT – XH và ND trong việc tham gia XD, Ktr giám sát hđ và bảo vệ Đảng, Nhà nước.

3. ĐCSVN đã lãnh đạo ND ta đấu tranh giành ñ thắng lợi vĩ đại, tạo ra bước phát triển nhảy vọt của LS DT:

· Nhiều thập kỷ qua, kể từ ngày thành lập, ĐCSVN đã phát huy cao độ ñ truyền thống quý báu của DT, lãnh đạo ND ta vượt qua nhiều gian nan thử thách, đưa CM nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

· Kể từ khi ra đời, qua 15 năm, Đảng đã lãnh đạo ND ta đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang trong CMT8 – 1945, lập nên nước VNDCCH, mở ra kỷ nguyên ĐLDT gắn liền với CNXH, bước phát triển nhảy vọt trong LS tiến hóa của DT.

· Thắng lợi của các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và ĐQ Mỹ (1945 – 1975), xóa bỏ chế độ thực dân, hoàn thành sự nghiệp GPDT, thống I ĐN, đã đưa DT ta bước vào kỷ nguyên mới, cả nước HB, ĐL thống I, đi lên CNXH.

· Thắng lợi to lớn và có ý nghĩa LS của công cuộc đổi mới ở nước ta (1986 – 2006) dưới sự  lãnh đạo của Đảng đã làm thay đổi bộ mặt của ĐN, tạo ra thế và lực mới, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường QT, tạo ra cơ hội lớn cho ĐN phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH ĐN.

· Những thành tựu vĩ đại của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh ĐCSVN là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của CMVN. Ngày nay, Đảng đang tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực và kinh nghiệm để lãnh đạo công cuộc XD và bảo vệ ĐN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH ĐN.

· Chúng ta tự hào là DTVN anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về ĐCSVN do Chủ tịch HCM sáng lập và rèn luyện đã 1 lòng 1 dạ chiến đấu, hy sinh vì ĐL TD của Tổ quốc, vì HP của ND.

Chúng ta có đủ CS để tin tưởng rằng, Đảng và ND ta sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong sự nghiệp XDCNXH và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển và vươn lên trở thành 1 nước CN theo hướng hiện đại.

· Câu 4: Phân tích nội dung TT ĐĐ CM HCM và ñ nguyên tắc rèn luyện ĐĐ HCM:
Theo quan điểm HCM:
· ĐĐ là gốc của người CM. Người so sánh: “Người CM ko có ĐĐ cũng như cây ko có gốc, suối ko có nguồn. Cây ko có gốc thì cây héo, suối ko có nguồn thì suối cạn”. Chính ĐĐ là cội nguồn của sức mạnh của Đảng, của người CM để đấu tranh và LĐ hết mình vì DT, vì ND.

· ĐĐ HCM là ĐĐ hành động, đc đánh giá qua hiệu quả đóng góp cho XH chứ ĐĐ ko chỉ dừng lại ở tu thân, ở ñ lời giáo huấn hay cầu nguyện.
· ĐĐ phải gắn liền với tài năng, Người cho rằng: “ có ĐĐ mà ko có tài năng chẳng khác gì ông bụt ngồi trong chủa, còn có tài năng mà ko có ĐĐ sẽ gây hại cho XH, cho tập thể.

· ĐĐCM phải rèn luyện mới có, phải qua đấu tranh gian khổ với bản thân mới hình thành, do đó người CM phải ko ngừng học tập và tu dưỡng ĐĐCM.

· Nội dung ĐĐCM HCM đc thể hiện qua 4 vấn đề cơ bản sau:

+  Trung với nước, hiếu với dân.

+  Yêu thương con người.

+  Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

+  Tinh thần quốc tế trong sáng.

· Ba nguyên tắc để rèn luyện ĐĐCM:

· Nói đi đô với làm, nêu gương bằng ñ hành động thực tế.

· Xây đi đôi với chống, trong đó xây là yếu tố quan trọng I.
· Phải tu đưỡng suốt đời, phải bền bỉ và có quyết tâm cao.

Câu 5: Phân tích chính sách kinh tế của ĐCSVN trong thời kỳ quá độ lên CNXH của nước ta:

1. Chính sách sở hữu và các TPKT:
a. Sở hữu và các chế độ sở hữu:
· Sở hữu là hình thức chiếm hữu I định về của cải VC của XH, trước hết là đv TLSX chủ yếu. SH TLSX phản ánh bản chất và đc quy định bởi QHSX đặc trưng của 1 XH I định Trong XH có GC, GC nào nắm TLSX thì GC ấy nắm quyền thống trị XH.

· Chế độ SH là hình thức pháp lý của SH mà trước hết và chủ yếu là đv TLSX. Nội dung pháp lý là thể hiện ở các quyền của các chủ SH và nội dung kinh tế thể hiện ở các lợi ích.

b.  Các hình thức SH hiện nay:

Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, chế độ SH về TLSX vẫn thừa nhận sự tồn tại của nhiều hình thức SH khác nhau. Các hình thức SH bao gồm:

· SH toàn dân: còn gọi là SH Nhà nước.

· SH tập thể: gồm nhóm, tổ hợp tác, HTX

· SH tư nhân gồm có SH cá thể, tiểu chủ và SH TB tư nhân.

· Và các SH khác như: SH hỗn hợp, SH có vốn đầu tư nước ngoài.

Tương ứng với nhiều hình thức SH là sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần.

4. Chính sách CNH – HĐH:
a. KN:

CNH – HĐH là 1 quá trình chuyển đổi 1 cách căn bản, toàn diện các hđ SX kinh doanh, DV và quản lý kinh tế XH từ SD sức LĐ thủ công là chính sang SD 1 cách phổ sức LĐ cùng với công nghệ, phương tiện phương tiến, hiện đại, tạo ra năng suất LĐ XH cao.

b. Nội dung cơ bản của CNH – HĐH: gồm 2 vấn đề lớn sau đây:

· Tiến hành CM KH – CN:

Để tiến hành CM KH – CN ở nước ta thì cần phải làm tốt 2 nhiệm vụ sau:

· Trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại cho nền KTQD hình thành CSVC, kỹ thuật cho CNXH.

· Tổ chức nghiên cứu, thu thập, phổ biến ứng dụng thành tựu mới của KH hiện đại vào SX kinh doanh với ñ hình thức, bước đi và quy mô thích hợp.

Trong quá trình thực hiện CM KH – CN chúng ta cần chú ý 1 số vấn đề quan trong như:

· Ứng dụng KH – CN hiện đại kết hợp với công nghệ cũ, đặc biệt là công nghệ truyền thống.

· SD công nghệ mới gắn liền với yêu cầu tạo nhiều việc làm, tốn ít vốn, quay vòng vốn nhanh, giữ đc nghề truyền thống.

· Kết hợp phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, XD mới với cải tạo cũ, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

· Kết hợp các loại quy mô, vừa và nhỏ cho thích hợp. Ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, coi trọng hiệu quả SX kinh doanh và hiêu quả kinh tế XH.

· Kết hợp cơ cấu kinh tế hợp lý và phân công LĐ XH mới:
Phân công LĐ XH: phân công LĐ XH ở nước ta phải tuân thủ các quá trình sau:

· Tỷ trọng và số lượng tuyệt đối LĐ công nghiệp, DV ngày 1 tăng, tỷ trọng và số tuyệt đối LĐ nông nghiệp ngày càng giảm.

· Tỷ trọng và số lượng tuyệt đối giá trị sản lượng trong các ngành SX phi VC, ngành DV tăng dần và tốc độ tăng nhanh hơn các ngành SX VC.

· Tỷ trọng LĐ trí tuệ ngày 1 tăng và chiếm ưu thế so với LĐ giản đơn trong tổng số LĐ XH.

· Phải đc thực hiện đồng bộ trên tất cả các địa bàn 1 cách có tổ chức, có kế hoạch và phải gắn phân công tại chỗ, với phân công XH và phân công QT.

XD cơ cấu kinh tế: XD cơ cấu kinh tế hợp lý, tối ưu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
· Phản ánh đc và đúng các quy luật khách quan, I là các quy luật kinh tế.

· Phù hợp với thị trường trong nước và QT, với sự tiến bộ của KH và CN tiên tiến trên W.

· Phải tốn ít vốn, tạo ngành nghề SX mới, nhiều việc làm, khai thác tối đa tiềm năng của ĐN, của các ngành, các vùng, các thành phần kinh tế,…

· Thực hiện phân công và hợp tác QT sâu rộng theo xu hướng QT hóa đời sống kinh tế và phát triển cơ cấu kinh tế mở.

· Phải tạo đà cho sự phát triển tiếp theo của nền KTQD.
5. Chính sách kinh tế thị trường:
· Thực hiện I quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế trị trường theo định hướng XHCN.

· Xóa bỏ triệt để cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước.

· Tiếp tục đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đv nền kinh tế.

· Đẩy mạnh phân công và hợp tác LĐ trong phạm vi cả nước và QT.

· Đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH nhằm cải biến LĐ thủ công, năng suất thành LĐ máy móc có năng suất cao, làm tăng khả năng cạnh tranh của HH VN trên trường QT.

· Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường.

· Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà kinh doanh giỏi và đội ngũ LĐ có kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

· Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở với sự đa dạng hóa đa phương hóa theo nguyên tắc các bên cùng có lợi, ko can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và ko phân biệt chế độ chính trị - XH.

6. Chính sách phân phối và thu nhập:
a. Nguyên tắc phân phối ở nước ta hiện nay:
· Phân phối phải bảo đảm tái SX sức LĐ.

· Tiền lương hoặc thu nhập của người LĐ phải gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thực chất đây là nội dung của nguyên tắc phân phối theo LĐ.

· Kết hợp phân phối theo LĐ và mở rộng phúc lợi XH.

· Chống CN bình quân và thu nhập bất hợp lý, thực hiện công bằng XH.

· Kết hợp khuyến khích bằng lợi ích VC với GD chính trị tư tưởng.

b. Các hình thức phân phối hiện nay:
· Phân phối theo LĐ.

· Phân phối theo vốn và các nguồn lực khác vào SX kinh doanh.

· Phân phối thông qua phúc lợi tập thể.

Trong các hình thức phân phối trên thì hình thức phân phối theo LĐ là cơ bản I.

c. Thực hiện công bằng XH trong phân phối:

Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta cần phải thực hiện công bằng trong phân phối thu nhập qua các nhiệm vụ sau:
· Phát triển mạnh mẽ LLSX bằng cách đẩy mạnh CNH – HĐH ĐN.

· Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền công, tiền lương, chống CN bình quân và thu nhập bất hợp lý, bất chính.

· Điều tiết thu nhập dân cư, hạn chế sự chênh lệch quá đáng về mức thu nhập cá nhân và sự phân hóa XH thành 2 cực đối lập.

· Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo.

7. Chính sách mở rộng quan hệ kinh tế QT: Gồm có các nguyên tắc sau.
a. Bình đẳng:

· Là nguyên tắc có ý nghĩa rất quan trọng, làm nền tảng cho việc thiết lập mối QH QT giũa các nước.

· Bắt nguồn từ yêu cầu phải coi mỗi quốc gia trong cộng đồng QT với tư cách là 1 QG ĐL, có chủ quyền, có quyền tự do kinh doanh, quyền tự chủ, có tư cách pháp nhân trước PL QT và cộng đồng QT.

b. Cùng có lợi:

· Nguyên tắc này là CS kinh tế để thiết lập và mở rộng QH kinh tế giữa các QG với nhau.

· Là động lực kinh tế để thiết lập và duy trì lâu dài mối QH kinh tế giữa các nước.

c. Tôn trọng chủ quyền và ko can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi QG:

· Tôn trọng các điều khoản trong các nghị định thư và trong hợp đồng kinh tế đã ký kết. Ko đưa ra ñ đk có phương hại đến lợi ích của nhau.

· Ko đc dùng các thủ đoạn có tính can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi QG có QH.

d. Mở rộng QH kinh tế QT:

· Phải nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế - XH.

· Ở nước ta mở rộng QH kinh tế QT phải nhằm đưa ĐN nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đạt tốc độ tăng trưởng và phát triển KT – XH cao.

Giải thích:

AN: An ninh
GT: Giá trị
PL: Pháp luật
CT - XH: Chính trị xã hội
GTSD: Giá trị sử dụng
QHSX: Quan hệ sản xuất
CNTB: Chủ nghĩa tư bản
GPDT: Giải phóng dân tộc
QT: Quốc tế
CNXH: CNXH
GCCN: Giai cấp công nhân
QG: Quốc gia
CN: Chủ nghĩa
GCTS: Giai cấp tư sản
QS: Quân sự
CS: Cơ sở
HP: Hạnh phúc
QH: Quan hệ
CT: Chính trị
HH: Hàng hóa
QL: Quy luật
CSVC: Cơ sở vật chất
HTX: Hợp tác xã
sp: Sản phẩm


DT: Dân tộc
HB:Hòa bình
SD: Sử dụng
DC: Dân chủ
I: Nhất
SX: Sản xuất
DTVN: Dân tộc Việt Nam
KH – CN: Khoa học công nghệ
TB: Trung bình
ĐĐ: Đạo đức
KTQD: Kinh tế quốc dân
TT HCM: Tư tưởng HCM
đk: Điều kiện
LLSX: Lực lượng sản xuất
TD: Tự do
đc: Được
LS: Lịch sử
XH: Xã hội
ĐQ: Đế Quốc
LLVT: Lực lượng vũ trang
XD: Xây dựng


ĐN: Đất nước
LĐ: Lao động
xđ: Xác định
ĐL: Độc lập
MTTQVN: Mặt trận tổ quốc VN
W: Thế giới
ĐH: Đại hội



ñ: Những




 ND: Nhân dân
ĐCSVN: Đảng cộng sản VN
PK: Phong kiến
HẾT

Chuùc moïi ngöôøi thi keát thuùc moân ñaït ñöôïc keát quaû toát!
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